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TRƯỜNG MẦM NON 8/3



KẾ HOẠCH THÁNG 9- MẪU GIÁO BÉKẾ HOẠCH THÁNG 9- MẪU GIÁO BÉ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNGỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG MẦM NON 8/3TRƯỜNG MẦM NON 8/3

(Từ ngày 04-29/09/2023)

Thời gian Tuần 1
 (04- 08/09)

Tuần 2
 (11 - 15/09)

Tuần 3
 (18 - 22/09)

Tuần 4
 (25 - 29/09)

Thứ hai

PT Vận động: 
Nghỉ bù 2/9/2023

PT Vận động: 
VĐ: Làm quen đội hình

thể dục
TC: Lộn cầu vồng

PT Vận động: 
VĐ: Đi, chạy theo cô, thay
đổi tốc độ theo hiệu lệnh

TC: Chi chi chành

PT Vận động:
VĐ: Lăn bóng với cô

TC: Lộn cầu vồng

  Thứ ba
  

LQ văn học:
Truyện

Gà tơ đi học

LQ văn học: 
Thơ

Bạn mới

LQ văn học:
Truyện

Gấu con béo tròn.

LQ văn học:
 Thơ

Trăng sáng

  Thứ tư
  

Khám phá:
Khám phá Cờ tổ quốc

Khám phá
Khám phá bạn trai, bạn

gái

Khám phá :
Khám phá lớp học của bé

Khám phá:
Khám phá đèn ông sao

Thứ năm

Làm quen với Toán:
Tạo nhóm đối tượng
theo một dấu hiệu

(màu sắc

Làm quen với Toán:
Nhận biết 1 và nhiều

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố: nhận

biết 1 và nhiều (Làm vở Bé
nhận biết và LQ với toán -

trang 9)

Làm quen với Toán: 
Nhận biết nhóm số lượng

1,2

Thứ sáu

Âm nhạc:
NDC: DH: Vui đến

trường
NDKH: TC: Tai ai tinh? 

Tạo hình:
Tô màu trang phục bạn
trai bạn gái (Trang 3) 

Âm nhạc:
NDC: DVĐ Rước đèn dưới

ánh trăng
NDKH: NH Chiếc đèn ông

sao 

Tạo hình: Tô màu đèn ông
sao

(Trang 1)



Thời gian Tuần 1
 (02 - 06/10)

 Tuần 2
 (09 - 13/10) 

 Tuần 3 
(16 - 20/10)

Tuần 4
(23 - 27/10)

Tuần 5
 (30/10 - 03/11)   

Thứ hai

PT Vận động: 
Lăn bóng với bạn
TC: Lộn cầu vồng

PT Vận động:
Đi theo đường zíc

zắc
TC: Kéo cưa lừa xẻ

PT Vận động: 
Chạy theo đường zíc

zắc
TC: Lộn cầu vồng

PT Vận động:
Bò thấp

TC: Chim bay

PT Vận động:
Bò chui qua cổng

 TC: Nhảy lò cò 

  Thứ ba
  

LQ văn học:
 Truyện Gói hạt kì

diệu 

LQ văn học:
 Bé giữ vệ sinh môi

trường 

LQ văn học:
 Đồng dao: Trồng đậu

trồng cà

LQ văn học:
Truyện Sự tích quả bí

ngô

LQ văn học
Đồng dao: Kéo cưa

lừa xẻ

  Thứ tư
  

Khám phá:
 Đi tìm không khí

sạch

Khám phá
Cây lớn lên như thế

nào? 

Khám phá :
Tại sao không nên
tưới cây khi trời

nắng

Khám phá:
Biểu tượng của ngày

lễ hội Halloween

Khám phá:
Quả bí ngô

Thứ năm

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố :
Nhận biết nhóm số

lượng 1 và 2

Làm quen với Toán:
Nhận biết nhóm có

số lượng là 3

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố:

Nhận biết nhóm số
lượng trong phạm vi

3

Làm quen với Toán:
Nhận biết nhóm có số

lượng là 4

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố:

nhận biết nhóm số
lượng trong phạm vi

4

Thứ sáu

Âm nhạc:
NDC: DH Em yêu

cây xanh
NDKH: Trò chơi:
Hát to hát nhỏ

Tạo hình:
Sáng tạo trên bột

giấy tái chế

Âm nhạc:
DH:Tập tầm vông

NDKH: Trò chơi: Thị
xem ai nhanh

Tạo hình:
Xé dán quả bí ngô

Âm nhạc:
Vận động minh họa
Halloween (Lời Việt

– Nguyễn Hải Phong)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG 
TRƯỜNG MẦM NON 8/3

KẾ HOẠCH THÁNG 10 - MẪU GIÁO BÉ
(TỪ NGÀY 02/10 - 03/11/2023)



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG 
TRƯỜNG MẦM NON 8/3

KẾ HOẠCH THÁNG 11 - MẪU GIÁO BÉ
(TỪ NGÀY 06/11 - 01/12/2023)

Thời gian
Tuần 1

(06/11 - 10/11)
Tuần 2

( 13/11 - 17/11)
Tuần 3

(20/11 - 24/11)
Tuần 4

(27/11 - 01/12)

Thứ hai
PT Vận động: 

Bò theo đường zíc zắc
TC: Nhảy qua suối

PT Vận động:
Đi theo đường hẹp

TC: Bắt bướm

PT Vận động:
Trườn tiến về phía

trước
TC:Rồng rắn lên mây

PT Vận động:
Tung bắt bóng với cô

TC: Nhảy lò cò

Thứ ba
LQ văn học: 

Truyện: Bác gấu đen và
hai chú thỏ (T1)

LQ văn học:
Truyện: Bác gấu đen và

hai chú thỏ (T2)

LQ văn học: 
Truyện: Bác gấu đen
và hai chú thỏ (T3)

LQ văn học:
Thơ: Làm bác sĩ

Thứ tư
Khám phá: 

Món salat táo 

Khám phá:
Nhạc cụ dân tộc: Trống

cơm

Khám phá:
 Ngày Nhà giáo Việt

Nam 20/11

Khám phá:
 Nghề bác sĩ

Thứ năm
Làm quen với Toán:
Nhận biết nhóm số

lượng trong phạm vi 5

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố: nhận

biết nhóm số lượng
trong phạm vi 5

Làm quen với Toán:
Nhận biết trên - dưới

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố:

nhận biết trên – dưới

Thứ sáu

Âm nhạc:
NDC: VĐMH: Cò lả 

NDKH: NH: Xe chỉ luồn
kim

Tạo hình:
Cắt dán trang phục bé

thích

Âm nhạc:
NDC: NH Em muốn làm

NDKH: TC nghe âm
thanh đoán nhạc cụ

Tạo hình:
Trang trí chiếc mũ



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG 
TRƯỜNG MẦM NON 8/3

KẾ HOẠCH THÁNG 12 - MẪU GIÁO BÉ
(TỪ NGÀY 04/12 - 29/12/2023)

Thời gian
Tuần 1

(04/12 - 08/12)
Tuần 2

( 11/12 - 15/12)
Tuần 3

(18/12 - 22/12)
Tuần 4

(25/11 - 29/12)

Thứ hai
PT Vận động: 

Tung bắt bóng với bạn
TC : Nhảy qua suối 

PT Vận động:
Làm quen đội hình

hàng ngang, dọc
TC:Nu na nu nống 

PT Vận động:
Chuyền bóng 2 tay

theo hàng ngang (T1)
TC : Lộn cầu vồng

PT Vận động:
Chuyền bóng 2 tay

theo hàng ngang (T2)
TC : Lộn cầu vồng 

Thứ ba
LQ văn học: 

Truyện: 
Hạt đỗ sót 

LQ văn học:
Truyện: Bé và cái vỏ

bao nilon

LQ văn học: 
Đồng dao: Dung dăng

dung dẻ

LQ văn học:
Đồng dao: Lộn cầu

vồng

Thứ tư
Khám phá: 

Sự nảy mầm của hạt đỗ
Khám phá:

Rác thải nhựa
Khám phá:
 Cờ Tổ Quốc

Khám phá:
 Tết dương lích

Thứ năm
Làm quen với Toán:
Nhận biết cao hơn -

thấp hơn 

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố: nhận
biết cao hơn – thấp hơn

Làm quen với Toán:
Xếp tương ứng 1-1

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố:
Xếp tương ứng 1-1

Thứ sáu

Âm nhạc:
NDC: DH: Đi xe đạp;

NDKH: NH: Bác đưa thư
vui tính 

Tạo hình:
Tô màu xe đạp

Âm nhạc:
NDC: NH: Bèo dạt mây
trôi; NDKH: TC: hát to

hát nhỏ 

Tạo hình:
Tạo hình pháo hoa



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG 
TRƯỜNG MẦM NON 8/3

KẾ HOẠCH THÁNG 1 - MẪU GIÁO BÉ
(TỪ NGÀY 01/01- 26/01/2024)

Thời gian Tuần 1
(01 - 05/01)

Tuần 2
( 08- 12/01)

Tuần 3
(15 - 19/01)

Tuần 4
(22 - 26/01)

Thứ hai

PT Vận động: 
Chuyền bóng 2 tay theo

hàng dọc (T1)
TC: Trời nắng trời mưa

(MT1) 

PT Vận động:
Chuyền bóng 2 tay theo

hàng dọc (T2)
TC: Trời nắng trời mưa

(MT1) 

PT Vận động:
Đi theo đường hẹp – Bò

thấp 
(MT2) 

PT Vận động:
Trèo thang 

TC: Nu na nu nống
(MT1) 

Thứ ba
LQ văn học: 

Đồng dao: Ô ăn quan
(MT53)

LQ văn học:
Đồng dao về các loại củ

(MT53)

LQ văn học: 
Truyện: Sự tích quả dưa

hấu (MT59)

LQ văn học:
Truyện: Nhổ củ cải

(MT59)

Thứ tư
Khám phá: 

Khám phá TCDG ngày Tết:
Ném còn (MT27)

Khám phá:
Nhạc cụ dân tộc: Trống

cái (MT27)

Khám phá:
- Quả dưa hấu (MT22)

Khám phá:
Một số lời chúc ngày

Tết (MT45)

Thứ năm
Làm quen với Toán:

Ghép đôi (MT26) 
Làm quen với Toán:

Ôn luyện củng cố: ghép
đôi (MT26) 

Làm quen với Toán:
Nhận biết hình vuông,

hình tròn (MT36)

Làm quen với Toán:
Ôn nhận biết hình
vuông, hình tròn

(MT36)

Thứ sáu

Âm nhạc:
NDC: NH: Xúc xắc xúc xẻ;

NDKH: TC: tai ai tinh
(MT78)

Tạo hình:
Tô nét, tô màu chùm nho

(Trang 11) (MT87)

Âm nhạc:
NDC: DH Sắp đến tết rồi;

NDKH: TC tai ai tinh
(MT80)

Tạo hình:
Tô màu nải chuối
(Trang 5) (MT87)



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG 
TRƯỜNG MẦM NON 8/3

KẾ HOẠCH THÁNG 2 - MẪU GIÁO BÉ
(TỪ NGÀY 29/01 - 1/03/2024)

Thời gian Tuần 1
 (29/01- 02/02)

 Tuần 2
 (05 - 09/02) 

 Tuần 3 
(12 - 16/02)

Tuần 4
(19 - 23/02)

Tuần 5
 (26/01 - 01/03)   

Thứ hai

PT Vận động: 
Đập bắt bóng bằng

2 tay 
 TC: Gieo hạt (MT4)

Chụp ảnh Tết Nghỉ Tết Nguyên Đán

PT Vận động:
Bước lên, xuống bục

cao 30cm
 TC: Kéo cưa lửa xẻ

(MT1)

PT Vận động:
Ném đích đứng bằng

một tay (T1)
 TC: Nhảy qua suối

(MT5)

  Thứ ba
  

LQ văn học:
 Truyện: Bé Na tiết
kiệm nước (MT59)

Dạy trẻ biết nói câu
chúc Tết Nghỉ Tết Nguyên Đán

LQ văn học:
Truyện: Sự tích ngày

và đêm (MT59)

LQ văn học
 Đồng dao: Bao giờ

cho đến tháng 3
(MT53)

  Thứ tư
  

Khám phá:
Nước (MT27)

Nghỉ Tết Nguyên
Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Khám phá:

Ngày và đêm (MT26)
Khám phá:

Cầu vồng (MT27)

Thứ năm

Làm quen với Toán:
Nhận biết hình

tam giác, hình chữ
nhật (MT36)

Nghỉ Tết Nguyên
Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán

Chúc Tết đầu năm
sau kỳ nghỉ Tết

Nguyên Đán

Làm quen với Toán:
Chắp ghép các hình

hình học (MT36)

Thứ sáu

Âm nhạc:
NDC: DH Cháu vẽ

ông mặt trời
 NDKH: NH nắng

sớm (MT80) 

Nghỉ Tết Nguyên Đán
Trò chuyện về cảm
nhận của Bé về Tết

Nguyên Đán

Tạo hình:
Vẽ Ông mặt trời

(Trang 14) (MT83)

Âm nhạc:
NDC: DH Cho tôi đi

làm mưa với; NDKH:
NH mưa bóng mây

(MT80) 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG MẦM NON 8/3
KẾ HOẠCH THÁNG 3

MGB 3- 4 TUỔI
(Từ ngày 04/03 - 29/03/2024)

Thời gian Tuần 1
(04 - 08/03)

Tuần 2
( 11 - 15/03)

Tuần 3
(18 - 22/03)

Tuần 4
(25 - 29/03)

Thứ hai

PT Vận động: 
Ném đích đứng bằng 1 tay

(T2) 
TC: Bắt bướm(MT1)

PT Vận động:
Trườn sấp – Đập bóng

(MT4) 

PT Vận động:
 Bật tại chỗ 

TC:Dung dăng dung dẻ
(MT1)

PT Vận động:
 Bật tiến về phía trước

TC:Kéo cưa lừa xẻ

Thứ ba
LQ văn học: 

 Ca dao: Công cha nghĩa
mẹ (MT53)

LQ văn học:
Đồng dao: Cục ta cục tác

(MT53)

LQ văn học: 
Truyện: Chú vịt xám

(MT57)

LQ văn học:
Truyện: Rùa và thỏ

(MT57)

Thứ tư
Khám phá: 

Nhạc cụ dân tộc phách
(MT27)

Khám phá:
Con gà (MT27)

Khám phá:
Con voi (MT27)

Khám phá:
TCDG: Bịt mắt bắt dê

(MT27)

Thứ năm

Làm quen với Toán:
Nhận biết dài - ngắn

(MT35)

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố: Nhận
biết dài - ngắn (Làm vở
bé nhận biết và LQ với

toán trang 20, 21) (MT35) 

Làm quen với Toán:
Nhận biết to - nhỏ

(MT35)

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố: Nhận

biết to - nhỏ (Làm vở
bé nhận biết và LQ với
toán trang 18) (MT35) 

Thứ sáu

Âm nhạc:
NDC: DH: Ru con; NDKH:

NH: Hò Ba Lý 
(MT80)

Tạo hình:
Vẽ con gà (MT90)

Âm nhạc:
NH: Chú Voi con ở Bản

Đôn; NDKH: TC: Ai nhanh
nhất (MT78) 

Tạo hình:
In ngón tay tạo hình

con chim (MT90)



M T W

T F S

Thời gian Tuần 1
(01 - 05/04)

Tuần 2
( 08 - 12/04)

Tuần 3
(15 - 19/04)

Tuần 4
(22 - 26/04)

Thứ hai
PT Vận động: 

VĐ: Bật xa 20-25cm
 TC: lộn cầu vồng (MT1)

PT Vận động:
Ném xa – chạy nhanh

10m (MT5) 

PT Vận động:
 Bò cao – Bật ô – Ném

đích ngang (MT5)

PT Vận động:
 Chạy về đích 15m 
 TC: cướp cờ (MT5

Thứ ba
LQ văn học: 

Truyện: Xe lu và xe ca
(MT57)

LQ văn học:
Thơ: Xe chữa cháy (MT53)

LQ văn học:
- Thơ: Con thuyền

(MT53)

LQ văn học:
Thơ: Quà 8/3 (MT53)

Thứ tư Khám phá: 
Xe đạp (MT27)

Khám phá:
Máy bay (MT27)

Dự án steam: phần 1 của
dự án KP vật chìm vật

nổi (MT91) 

- Dự án steam: phần 1
của dự án KP chiếc mũi

xinh (MT91) 

Thứ năm

Làm quen với Toán:
Sắp xếp theo quy tắc

(MT34)

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố: sắp xếp
theo quy tắc (Làm vở bé

nhận biết và LQVT
trang17) (MT34) 

Làm quen với Toán:
Tách một nhóm số

lượng 3 thành 2 nhóm
(MT33)

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố: tách
một nhóm số lượng 3

thành 2 nhóm (Làm vở
bé nhận biết và LQVT

trang 12) (MT33)

Thứ sáu

Âm nhạc:
NDC: DH: Đi lên tàu lửa;

NDKH: TC: Tai ai tinh
(MT80)

Tạo hình:
Xé dán thuyền (MT86)

STEAM: Phần 2 của dự
án

 Chế tạo thuyền (MT91)

Steam: Phần 2 của dự
án

 Làm lọ hương thơm
tặng mẹ (MT91) 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG MẦM NON 8/3
KẾ HOẠCH THÁNG 4

MGB 3- 4 TUỔI
(Từ ngày 01/04 - 26/04/2024)



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG 
TRƯỜNG MẦM NON 8/3

KẾ HOẠCH THÁNG 5 - MẪU GIÁO BÉ
(TỪ NGÀY 03/05 - 27/05/2024)

Thời gian
Tuần 1

 (6/5 - 10/5 )
Tuần 2

(13/5 - 17/5)
Tuần 3(20/5 - 24/5)

Thứ hai
PT Vận động: 

VĐ: Ném đích đứng - chạy 12m

PT Vận động:
VĐ: Đi ngang bước dồn – Trèo

ghế

PT Vận động:
VĐ: Chạy về đích 15m.

TC: Cướp cờ

Thứ ba
LQ văn học: 

Thơ: 
Bác Hồ của em

LQ văn học:
Truyện: Sự tích Hồ Gươm

LQ văn học: 
Thơ : Em yêu miền Nam

Thứ tư
Khám phá: 

Khám phá Phở Hà Nội
Khám phá:

Khám phá về Bác Hồ

Khám phá:
Khám phá TCDG: Kéo co

Thứ năm
Làm quen với Toán:

Ôn chắp ghép các hình hình
học

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố: Ôn các

hình
(Làm vở Bé nhận biết và LQ

với toán - trang 23

Làm quen với Toán:
Ôn luyện củng cố: Ôn các hình

(Làm vở Bé nhận biết và LQ
với toán - trang 24) 

Thứ sáu

Âm nhạc:
NH: Bác Hồ người cho em tất cả

NDKH: Ai nhanh nhất

Tạo hình:
Xé, dán trang phục chú hề

Âm nhạc:
NDC:VĐ: Em mơ gặp Bác Hồ

NDKH: NH: Như có Bác trong
ngày vui đại thắng 


